	
	



CHƯƠNG VII. MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC

CHUYÊN ĐỀ 2. THẤU KÍNH

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI
DẠNG 5. Hệ hai thấu kính ghép đồng trục
1. Phương pháp

- Nếu ta có các thấu kính ghép đồng trục sát nhau thì ta có độ tụ tương đương của hệ là:
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hay tiêu cự tương đương của hệ: 
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Khi đó ta xét bài toán tương đương như một thấu kính có độ tụ D hay có tiêu cự f.

- Nếu hệ thấu kính ghép đồng trục cách nhau một khoảng 
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+ Ta có sơ đồ tạo ảnh bởi hệ là: 
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+ Áp dụng công thức thấu kính lần lượt cho mỗi thấu kính ta có:
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	STUDY TIP

	Nếu hai thấu kính ghép sát nhau thì: 
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+ Khoảng cách giữa hai thấu kính: 
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 và 
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2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Một thấu kính hội tụ (O1) có tiêu cự 
[image: image10.wmf]1

15

fcm

=

 và một thấu kính phân kì (O2) có tiêu cự 
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 được đặt cách nhau 
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. Trục chính hai thấu kính trùng nhau. Điểm sáng S trên trục chính trước (O1) và cách (O1) đoạn 
[image: image13.wmf]1
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. Xác định ảnh S’ của S tạo bởi hệ. 
A. Ảnh cuối cùng qua hệ là ảnh thật cách (O2) 60cm.

B. Ảnh cuối cùng qua hệ là ảnh ảo cách (O2) 60cm.

C. Ảnh cuối cùng qua hệ là ảnh thật cách (O2) 15cm.

D. Ảnh cuối cùng qua hệ là ảnh ảo cách (O2) 15cm.
Lời giải

Xác định ảnh S’ của S tạo bởi hệ
- Sơ đồ tạo ảnh: 
[image: image14.wmf](
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. 
- Xét các quá trình tạo ảnh qua hệ: 

+ Với S1: 
[image: image15.wmf]1
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+ Với S’: 
[image: image16.wmf](
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Vậy: Ảnh cuối cùng qua hệ là ảnh thật cách (O2) 60 cm.
Đáp án A.
Ví dụ 2: Trước thấu kính hội tụ 
[image: image17.wmf](

)

1

L

 đặt vật sáng AB vuông góc với trục chính (A ở trên trục chính).

a) Biết rằng ảnh 
[image: image18.wmf]11

AB

 của AB là thật, lớn gấp 3 lần vật và cách vật 160cm. Xác định khoảng cách từ AB đến thấu kính và tiêu cự thấu kính.
A. 
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 và 
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B. 
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 và 
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C. 
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 và 
[image: image24.wmf]375
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D. 
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 và 
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b) Giữa AB và 
[image: image27.wmf](
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 đặt thêm thấu kính (L2) giống hệt 
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 có cùng trục chính với 
[image: image29.wmf](

)

1

L

. Khoảng cách từ AB đến (L2) là 10cm. Xác định ảnh cuối cùng của AB cho bởi hệ hai thấu kính.
A. Ảnh cuối cùng là ảnh ảo, cách thấu kính (L1) 90cm, ngược chiều và bằng 3 lần vật.

B. Ảnh cuối cùng là ảnh ảo, cách thấu kính (L1) 90cm, cùng chiều và bằng 3 lần vật.

C. Ảnh cuối cùng là ảnh thật, cách thấu kính (L1) 90cm, cùng chiều và bằng 3 lần vật.

D. Ảnh cuối cùng là ảnh thật, cách thấu kính (L1) 90cm, ngược chiều và bằng 3 lần vật.
Lời giải

a) Khoảng cách từ AB đến thấu kính và tiêu cự thấu kính
- Vì ảnh A1B1 của AB là ảnh thật, lớn gấp 3 lần vật nên ta có:
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- Tiêu cự của thấu kính: 
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Vậy: Khoảng cách từ AB đến thấu kính là 
[image: image33.wmf]40
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 và tiêu cự thấu kính là 
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Đáp án B.
b) Vẽ và xác định ảnh cuối cùng của AB cho bởi hệ hai thấu kính
- Sơ đồ tạo ảnh qua hệ: 
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- Xét các quá trình tạo ảnh qua hệ:

+ Với 
[image: image36.wmf]1
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Khoảng cách giữa hai thấu kính: 
[image: image37.wmf]401030
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+ Với 
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- Số phóng đại của ảnh cuối cùng: 
[image: image39.wmf]21
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Vậy: Ảnh cuối cùng là ảnh thật, cách thấu kính (L1) 90 cm, ngược chiều và bằng 3 lần vật. 
Đáp án D.
Ví dụ 3: Cho một hệ gồm hai thấu kính hội tụ L1 và L2 có tiêu cự lần lượt là 
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 cm đặt đồng trục cách nhau 
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 cm. Vật sáng 
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 cm đặt vuông gốc với trục chính (A ở trên trục chính) trước L1 cách 
[image: image44.wmf]1
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 một khoảng 
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. Hãy xác định vị trí, tính chất, chiều và độ cao của ảnh cuối cùng  
[image: image46.wmf]22
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 qua hệ thấu kính trên:
a) 
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A. Ảnh cuối cùng 
[image: image48.wmf]22

AB

 là ảnh thật, cách thấu kính L2 đoạn 12 cm, ngược chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4 cm.

B. Ảnh cuối cùng 
[image: image49.wmf]22

AB

 là ảnh ảo, cách thấu kính L2 đoạn 12 cm, ngược chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4 cm.

C. Ảnh cuối cùng 
[image: image50.wmf]22

AB

 là ảnh thật, cách thấu kính L2 đoạn 12 cm, cùng chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4 cm.

D. Ảnh cuối cùng 
[image: image51.wmf]22

AB

 là ảnh ảo, cách thấu kính L2 đoạn 12 cm, cùng chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4 cm.
b) 
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A. Ảnh cuối cùng 
[image: image53.wmf]22

AB

 là ảnh ảo, cách thấu kính L2 đoạn 20 cm, cùng chiều với AB và có độ lớn bằng 4 cm.

B. Ảnh cuối cùng 
[image: image54.wmf]22

AB

 là ảnh thật, cách thấu kính L2 đoạn 20 cm, ngược chiều với AB và có độ lớn bằng 4 cm.

C. Ảnh cuối cùng 
[image: image55.wmf]22

AB

 là ảnh ảo, cách thấu kính L2 đoạn 20 cm, ngược chiều với AB và có độ lớn bằng 4 cm.

D. Ảnh cuối cùng 
[image: image56.wmf]22

AB

 là ảnh thật, cách thấu kính L2 đoạn 20 cm, cùng chiều với AB và có độ lớn bằng 4 cm.
Lời giải

a) Xác định vị trí, tính chất, chiều, độ lớn của ảnh 
[image: image57.wmf]22

AB

 cho bởi hệ thấu kính
+ Sơ đồ tạo ảnh: 
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+ Với 
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)

1

11

11

1

11

45

4530

90

4530

dcm

AB:

df

.

dcm

df

=

ì

ï

í

¢

===

ï

--

î


+ Với 
[image: image60.wmf](
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+ Số phóng đại của ảnh qua hệ thấu kính:
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+ Độ cao của ảnh A2B2 qua hệ thấu kính: 
[image: image62.wmf](
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Từ (1), (2) và (3) suy ra ảnh cuối cùng A2B2 là ảnh thật, cách thấu kính L2 đoạn 12 cm, ngược chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4 cm.

Đáp án A.
b) Xác định vị trí, tính chất, chiều, độ lớn của ảnh 
[image: image63.wmf]22
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 cho bởi hệ thấu kính

+ Sơ đồ tạo ảnh: 
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+ Với 
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+ Với 
[image: image66.wmf](
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+ Số phóng đại của ảnh qua hệ thấu kính:
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+ Độ cao của ảnh A2B2 qua hệ thấu kính: 
[image: image68.wmf](
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Từ (1), (2) và (3) suy ra ảnh cuối cùng A2B2 là ảnh thật, cách thấu kính L2 đoạn 20 cm, ngược chiều với AB và có độ lớn bằng 4 cm.
Đáp án C.
Ví dụ 4: Một vật sáng AB cao 1 cm được đặt vuông góc trục chính của một hệ gồm hai thấu kính L1 và L2 đồng trục cách L1 một khoảng cách 
[image: image69.wmf]1
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. Thấu kính L1 là thấu kính hội tụ có tiêu cự 
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cm, thấu kính L2 là thấu kính phân kỳ có tiêu cự 
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, hai thấu kính cách nhau 
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lcm

=

. Hãy xác định vị trí, tính chất, chiều và độ cao của ảnh cuối cùng 
[image: image73.wmf]22

AB

 qua hệ thấu kính trên. 
A. Ảnh cuối cùng 
[image: image74.wmf]22

AB

 là ảnh ảo, cách thấu kính L2 đoạn 60 cm, cùng chiều với AB và có độ lớn bằng 6 cm.

B. Ảnh cuối cùng 
[image: image75.wmf]22

AB

 là ảnh ảo, cách thấu kính L2 đoạn 60 cm, ngược chiều với AB và có độ lớn bằng 6 cm.

C. Ảnh cuối cùng 
[image: image76.wmf]22

AB

 là ảnh thật, cách thấu kính L2 đoạn 60 cm, cùng chiều với AB và có độ lớn bằng 6 cm.

D. Ảnh cuối cùng 
[image: image77.wmf]22

AB

 là ảnh thật, cách thấu kính L2 đoạn 60 cm, ngược chiều với AB và có độ lớn bằng 6 cm.
Lời giải

Xác định vị trí, tính chất, chiều, độ lớn của ảnh 
[image: image78.wmf]22
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 cho bởi hệ thấu kính

+ Sơ đồ tạo ảnh: 
[image: image79.wmf]12
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+ Với 
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+ Với 
[image: image81.wmf](
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+ Số phóng đại của ảnh qua hệ thấu kính:
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+ Độ cao của ảnh A2B2 qua hệ thấu kính: 
[image: image83.wmf](
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Từ (1), (2) và (3) suy ra ảnh cuối cùng A2B2 là ảnh thật, cách thấu kính L2 đoạn 60 cm, ngược chiều với AB và có độ lớn bằng 6 cm.
Đáp án D.
Ví dụ 5: Hai thấu kính hội tụ có các tiêu cự lần lượt là 
[image: image84.wmf]1
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cm đuợc đặt đồng trục và cách nhau 
[image: image86.wmf]30
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a) Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính trước (L1) cách quang tâm O1 một đoạn 12cm. Xác định ảnh của vật cho bởi hệ.

b) Chứng tỏ độ lớn của ảnh không phụ thuộc vị trí của vật.

c) Suy rộng cho hai thấu kính hội tụ có tiêu cự 
[image: image87.wmf]12

f,f

 tổng quát.

Hệ hai thấu kính này gọi là hệ gì?
Lời giải

a) Xác định ảnh của vật cho bởi hệ và vẽ đường đi của một chùm tia sáng

- Sơ đồ tạo ảnh qua hệ: 
[image: image88.wmf](
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- Xét các quá trình tạo ảnh qua hệ:

+ Với 
[image: image89.wmf]1
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+ Với 
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- Số phóng đại của ảnh: 
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Vậy: Ảnh cuối cùng là ảnh thật cách (O2) 12 cm và cao gấp đôi vật.

b) Chứng tỏ độ lớn của ảnh không phụ thuộc vị trí của vật

Ta có: 
[image: image92.wmf](
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[image: image94.wmf](

)

1

1

2010

10

2

10010

d

k.

d

-

Û==-

-

 

Vậy: Độ lớn của ảnh không phụ thuộc vị trí của vật.

c) Suy rộng cho hai thấu kính hội tụ có tiêu cự 
[image: image95.wmf]12
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Ta có: 
[image: image96.wmf](
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[image: image97.wmf](
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Vậy: Độ lớn của ảnh không phụ thuộc vị trí của vật mà chỉ phụ thuộc vào tiêu cự của hai thấu kính. Hệ thấu kính này gọi là hệ vô tiêu.
Ví dụ 6: Hai thấu kính L1, L2 có tiêu cự lần lượt là 
[image: image99.wmf]1
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 cm đặt cách nhau một khoảng 
[image: image101.wmf]55
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 cm, sao cho trục chính trùng nhau.

a) Đặt vật AB cao 1 cm trước thấu kính L1. Để hệ cho ảnh thật thì vật phải đặt vật trong khoảng cách nào?
A. 
[image: image102.wmf](
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B. 
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C. 
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D. 
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b) Để qua hệ thu được 1 ảnh thật có chiều cao bằng 2 cm và cùng chiều với vật AB thì phải đặt vật AB cách thấu kính L1 đoạn bằng bao nhiêu.
A. 40 cm.
B. 60 cm.
C. 20 cm.
D. 80 cm.
Lời giải

a) Sơ đồ tạo ảnh: 
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+ Gọi d1 là khoảng cách từ AB đến thấu kính L1
+ Ảnh A1B1 cách O1 đoạn: 
[image: image108.wmf]111
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+ A1B1 là vật đối với L2 và cách O2 đoạn: 
[image: image109.wmf]1
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+ Ảnh A2B2 cách O2 đoạn: 
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Để vật AB cho ảnh A2B2 là ảnh thật thì 
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Vậy khi đặt vật thỏa mãn điều kiện 
[image: image114.wmf](
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Đáp án B.
b) Theo bài ta có: 
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)

1

1

100

140

25900

dcm

d

Û=Þ=

-

 thỏa mãn điều kiện cho ảnh thật
Đáp án A.
BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Câu 1: Một thấu kính mỏng bằng thuỷ tinh chiết suất 
[image: image119.wmf]15

n,
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 hai mặt cầu lồi có các bán kính 10 (cm) và 30 (cm). Tiêu cự của thấu kính đặt trong nước có chiết suất 
[image: image120.wmf]4
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A. 
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B. 
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C. 
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Câu 2: Một thấu kính mỏng, phẳng - lồi, làm bằng thuỷ tinh chiết suất 
[image: image125.wmf]15
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 đặt trong không khí, biết
A. 
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C. 
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D. 
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Câu 3: Đặt vật 
[image: image130.wmf]2

AB
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 (cm) trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự 
[image: image131.wmf]12
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 (cm), cách TK một khoảng 
[image: image132.wmf]12
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 (cm) thì ta thu được
A. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, vô cùng lớn.

B. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, cao 1 (cm).

C. ảnh thật A’B’, cùng chiều với vật, cao 1 (cm).

D. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, cao 4 (cm).
Câu 4: Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló là chùm phân kì coi như xuất phát từ một điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25 (cm). Thấu kính đó là:
A. thấu kính hội tụ có tiêu cự 
[image: image133.wmf](
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B. thấu kính phân kì có tiêu cự 
[image: image134.wmf](
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C. thấu kính hội tụ có tiêu cự 
[image: image135.wmf](

)

25

fcm

=-

.
D. thấu kính phân kì có tiêu cự 
[image: image136.wmf](
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Câu 5: Vật sáng AB đặ vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì (tiêu cự 
[image: image137.wmf]25
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 cm), cách thấu kính 25cm, ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:
A. ảnh thật, nằm trước thấu kính, cao gấp hai lần vật.

B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cao bằng nửa lần vật.

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao gấp hai lần vật.

D. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao bằng nửa lần vật.
Câu 6: Vật 
[image: image138.wmf]2

AB
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 (cm) nằm trước thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là:
A. 8 (cm).
B. 16 (cm).
C. 64 (cm).
D. 72 (cm).
Câu 7: Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự 
[image: image139.wmf]15
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 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là:
A. 4 (cm).
B. 6 (cm).
C. 12 (cm).
D. 18 (cm).
Câu 8: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 (cm), qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là:
A. 
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Câu 9: Một thấu kính mỏng, hai mặt lồi giống nhau, làm bằng thuỷ tinh chiết suất 
[image: image144.wmf]15
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 đặt trong không khí, biết độ tụ của kính là 
[image: image145.wmf]10
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 (đp). Bán kính mỗi mặt cầu lồi của thấu kính là:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 10: Hai ngọn đèn S1 và S2 đặt cách nhau 16 (cm) trên trục chính của thấu kính có tiêu cự là 
[image: image150.wmf]6

f
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(cm), ảnh tạo bởi thấu kính của S1 và S2 trùng nhau tại S’. Khoảng cách từ S’ tới thấu kính là:
A. 12 (cm).
B. 6,4 (cm).
C. 5,6 (cm).
D. 4,8 (cm).
Câu 11: Cho hai thấu kính hội tụ L1, L2 có tiêu cự lần lượt là 20 (cm) và 25 (cm), đặt đồng trục và cách nhau một khoảng 
[image: image151.wmf]80
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 (cm). Vật sáng AB đặt trước L1 một đoạn 30 (cm), vuông góc với trục chính của hai thấu kính. Ảnh 
[image: image152.wmf]AB
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 của AB qua quang hệ là:
A. ảnh thật, nằm sau L1 cách L1 một đoạn 60 (cm).

B. ảnh ảo, nằm sau L2 cách L2 một đoạn 20 (cm).

C. ảnh thật, nằm sau L2 cách L2 một đoạn 100 (cm).

D. ảnh ảo, nằm sau L2 cách L2 một đoạn 100 (cm).
Câu 12: Hệ quang học đồng trục gồm thấu kính hội tụ O1 (
[image: image153.wmf]1
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 cm) và thấu kính hội tụ O2 (
[image: image154.wmf]2
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cm) được ghép sát với nhau. Vật sáng AB đặt trước quang hệ và cách quang hệ một khoảng 25 (cm). Ảnh 
[image: image155.wmf]AB
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 của AB qua quang hệ là:
A. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 20 (cm).

B. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 100 (cm).

C. ảnh thật, nằm sau O1 cách O1 một khoảng 100 (cm).

D. ảnh thật, nằm sau O2 cách O2 một khoảng 20 (cm).
Câu 13: Cho thấu kính O1 (
[image: image156.wmf]1
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 đp) đặt đồng trục với thấu kính O2 (
[image: image157.wmf]2
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 đp), khoảng cách 
[image: image158.wmf]12
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 (cm). Điểm sáng S trên quang trục chính của hệ, trước O1 và cách O1 một khoảng 50 (cm). Ảnh 
[image: image159.wmf]S
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 của S qua quang hệ là:
A. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 10 (cm).

B. ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 20 (cm).

C. ảnh thật, nằm sau O1 cách O1 một khoảng 50 (cm).

D. ảnh thật, nằm sau O2 cách O2 một khoảng 20 (cm).
Câu 14: Cho thấu kính O1 (
[image: image160.wmf]1
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 đp) đặt đồng trục với thấu kính O2 (
[image: image161.wmf]2

5

D

=-

 đp), chiếu tới quang hệ một chùm sáng song song và song song với trục chính của quang hệ. Để chùm ló ra khỏi quang hệ là chùm song song thì khoảng cách giữa hai thấu kính
A. 
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Câu 15: Một thấu kính mỏng bằng thuỷ tinh chiết suất 
[image: image166.wmf]15

n,
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 hai mặt cầu lồi có các bán kính 10 (cm) và 30 (cm). Tiêu cự của thấu kính đặt trong không khí là:
A. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B
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Câu 2: Đáp án A
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Câu 3: Đáp án B
+ Vì thấu kính là thấu kính phân kì và vật là vật thật nên cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật
+ 
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Câu 4: Đáp án D
Chùm tia ló là chùm phân kì nên thấu kính là thấu kính phân kì, hơn nữa có 
[image: image174.wmf]025
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Câu 5: Đáp án B
Vì thấu kính là TKPK nên cho ảnh ảo và nhỏ hơn vật
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Câu 6: Đáp án C
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Câu 7: Đáp án D
Vì thấu kính cho ảnh thật nên 
[image: image177.wmf]051218
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Câu 8: Đáp án A
Vì thấu kính cho ảnh thật nên 
[image: image178.wmf]0307515
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Câu 9: Đáp án C
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Câu 10: Đáp án A
Câu 11: Đáp án D
+ Vật AB qua 
[image: image180.wmf]1
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 có 
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df

>

 nên sẽ cho ảnh thật và ngược chiều với vật
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[image: image183.wmf]212
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 nên ảnh qua thấu kính này sẽ cho ảnh ảo và lớn hơn vật
+ 
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Vậy ảnh là ảnh ảo nằm trước L2 và cách L2  1 đoạn 100 cm.
Câu 12: Đáp án D
+ Hệ thấu kính được ghép sát có tiêu cự 
[image: image185.wmf]12
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+ 
[image: image186.wmf]df
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 nên hệ thấu kính cho ảnh thật và nằm sau O2 với 
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Câu 13: Đáp án A
+ 
[image: image188.wmf]1
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 nên thấu kính 1 là TKHT và thấu kính 2 là TKPT
+ 
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Vậy ảnh là ảnh ảo, nằm trước O2 cách O2 một khoảng 10 cm.
Câu 14: Đáp án D
+ Để chùm ló ra khỏi quang hệ là chùm song song thì 2 thấu kính phải đặt cách nhau đúng 1 khoảng bằng tổng của hai tiêu cự thấu kính
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Câu 15: Đáp án B

[image: image192.wmf](

)

12

1111120

105

01033

n,

fRR,,

æö

æö

=-+=+=

ç÷

ç÷

èø

èø

 

[image: image193.wmf]3
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